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Apostasia  Blume 1825 
 
 Việt Nam có 3 trong 15 giống trên thế giới. 
 

1  Apostasia nuda   R.Br. 1830  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
    Ảnh : Nguyễn vũ Khôi 
 

 
 
 

Tên Việt:  Cổ lan trần (PHH)  Lan giả trần (TH). 

Mô tả:  Địa lan nhỏ cao 30-40 phân. Lá dài 20 phân rông 1 phân. 
Hoa nhiều chùm mọc ở nách lá, hoa nhỏ 1 phân  nở vào mùa Đông.  

Nơi mọc: Dak Lak, Thừa Thiên,  Huế,  Đà Lạt, Phú Quốc . 
 
 
 
Ảnh: Orchid species  
 
 

 
 

2 Apostasia odorata   Blume 18251" [2.5 cm]  

Đồng danh: Apostasia platystylis J.J. Sm. 1825; Apostasia selibica J.J. Sm. 1920; 
Apostasia thorelii Gagnep. 1933 
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        Ảnh: Orchid Species                            Ảnh:  E.F. de Vogel  

Tên Việt:  Cổ lan thơm (PHH) Giả lan thơm (TH). 

Mô tả: Địa lan cỡ trung bình, cao 40-80 phân, lá dài 15-18 phân rộng 1.5-2 phân. Hoa mọc từng 
chùm ở gần ngọn dài 10 phân. Hoa 10-12 chiếc to 1 phân nở vào mùa Xuân - Hạ. 

Nơi mọc: Lào Cai, Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Tam Đảo, Ba Vì, Dak Lak, Đồng Nai, Hà Tĩnh, Khánh Hòa , 
Quảng Binh, Lâm đồng. 
 
 
3  Apostasia wallichii   R. Br. 1830  
 

Đồng Danh: Apostasia  nipponica Masam. 1935 Apostasia alba Rolfe 1889; Apostasia curvata 
J.J.Sm. 1927 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       Ảnh : Peter O'Byrne 
 

Tên Việt:  Cổ lan Wallich (PHH) Giả lan rộng (TH).  

Mô tả: Địa lan cao 40 phân tới 1 thuớc, lá dài 15-18 phân rộng 2-.2 phân. Chùm hoa ở 
nách lá dài 5-7 phân, hoa 15-20 chiếc to 1 phân, mầu vàng, thơm và nở vào mùa Thu. 

Nơi mọc:  Phú Thọ, Quảng Nam, Đà Nẵng, Thừa Thiên, Huế, Nha Trang, Đà Lạt, Đồng 
Nai, Gia Lai, Khánh Hòa, Kon Tum, Ninh Thuận, Tây Ninh . 


